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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ 

ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2018 GỬI  BÁO CÁO VỀ 

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1 
 

Lưu ý:   

- Các biểu mẫu báo cáo, bảng tự chấm điểm được đăng tải trên trang tin điện tử Liên đoàn 

Lao động quận 1: www. ldldq1hcm.gov.vn 

- Các đơn vị thực hiện báo cáo và gửi về Liên đoàn Lao động quận 1 trước ngày 10/10/2018 

để tổng hợp ghi nhận năm 2018 theo quy định. 

 

Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 146 đơn vị (trong đó: Khối Doanh 

nghiệp văn hóa: 52 đơn vị, Khối Công sở: 94) 

1. Doanh nghiệp nộp báo cáo đạt chuẩn văn hóa năm 2018 gồm: 52 đơn vị 

1.1. Danh sách 19 đơn vị năm thứ 3 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ trụ sở Phường 

1. 
Văn phòng đại diện tại TP. HCM Tổng Công ty 

Thép Việt Nam 
56 Thủ Khoa Huân Bến Thành 

2. Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên 82-84 Bùi Thị Xuân Bến Thành 

3. Công ty TNHH JobStreet 3A-5B Nguyễn Văn Thủ  Đa Kao 

4. Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Việt 19B Mai Thị Lựu Đa Kao 

5. Công ty TNHH Lê Hân Đại Nam 79 Trần Hưng Đạo 
Cầu Ông 

Lãnh 

6. Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đa Kao 

7. Công ty CP Dược Mỹ phẩm May 53-55 Điện Biên Phủ Đa Kao 

8. Công ty CP Cảnh Quan Xanh 118 Nguyễn Đình Chiểu Đa Kao 

9. Công ty CP DV Bảo vệ Hậu cần Thăng Long 31 Nguyễn Văn Thủ Đa Kao 

10. Công ty TNHH TM-DV Thiên Xuân 108-110 Lê Thánh Tôn Bến Thành 

11. Công ty TNHH Thương mại T.C 509 Trần Hưng Đạo Cầu Kho 

12. 
Công ty TNHH TM TV DV Du lịch Văn Hóa 

Việt 

55B Nguyễn Thị Minh 

Khai 
Bến Thành 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO 

“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY 

DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” 

QUẬN 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quận 1, ngày 24 tháng 9 năm 2018 



 

2 

13. Công ty TNHH Sáng Thịnh 148 Nguyễn Trãi Bến Thành 

14. 
Công ty CP Vận tải và Thương mại Nam Đại 

Triển 
102D Lê Thị Riêng Bến Thành 

15. Công ty TNHH Phở 2000 1-3 Phan Chu Trinh Bến Thành 

16. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Gia Khang 92-94 Lý Tự Trọng Bến Thành 

17. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 
Tầng 2, số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu 
Đa Kao 

18. Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hà 3/4 Nguyễn Văn Thủ Đa Kao 

19. 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch 

L.Y.S 
173 Đinh Tiên Hoàng Đa Kao 

 

1.2. Danh sách 10 đơn vị năm thứ 5 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ trụ sở Phường 

1.  Công ty TNHH TMDV Anh Phương 104 Nguyễn Trãi Bến Thành 

2.  Công ty TNHH Một thành viên DVDL Bến 

Thành 

70 Lý Tự Trọng, P.Bến 

Thành 
Bến Thành 

3.  Công ty Khách sạn Liberty Central Saigon 

Centre 177-179 Lê Thánh Tôn 
Bến Thành 

4.  C.ty TNHH MTV Khách sạn Sài Gòn Lan Lan 46-46bis Thủ Khoa Huân Bến Nghé 

5.  Công ty TNHH Tân Hải Long Năm 125-133 Lý Tự Trọng Bến Nghé 

6.  Công ty TNHH Khách sạn Eden Sài Gòn 38 Bùi Thị Xuân Bến Nghé 

7.  

Công ty TNHH Khách sạn thương mại Hà Hiển 145-147 Lý Tự Trọng 

Nguyễn 

Thái Bình 

8.  

CtyTNHH TMDV Lê Duy 18-20 Nguyễn Thị Nghĩa 

Nguyễn 

Thái Bình 

9.  C.ty cổ phần Sinh Thuận 107 Pasteur, p.Bến Nghé Bến Nghé 

10.  Công ty Liên doanh International Burotel 5B Tôn Đức Thắng Bến Nghé 

 

1.3. Danh sách 09 đơn vị năm thứ 6  

Stt Tên đơn vị Địa chỉ trụ sở Phường 

1. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 87 Bùi Thị Xuân 
Phạm Ngũ 

Lão 

2. Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP 19 Yersin  
Cầu Ông 

Lãnh 

3. Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam 102 Nguyễn Đình Chiểu  ĐaKao 

4. Công ty Xăng dầu khu vực II 15 Lê Duẩn  Bến Nghé 

5. Công ty In Trần Phú 71 – 75 Hai Bà Trưng Bến Nghé 

6. Tổng công ty Điện lực Miền Nam 72 Hai Bà Trưng Bến Nghé 
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7. Cty TNHH trục vớt cứu hộ VN 360 Hai Bà Trưng,  Tân Định 

8. Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh 26 Tôn Thất Đạm 
Nguyễn 

Thái Bình 

9 Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 125 Hai Bà Trưng Bến Nghé 

 

1.4. Danh sách 14 đơn vị năm thứ 7 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ trụ sở Phường 

1. 
Công ty CP thông tin và thẩm định giá miền Nam 359 Nguyễn Trãi 

Nguyễn Cư 

Trinh 

2. Công ty CP FIDECO 28 Phùng Khắc Khoan  ĐaKao 

3. Công ty Liên doanh City View 12 Mạc Đỉnh Chi ĐaKao 

4. Công ty SXKD XNK FIMEXCO 231-233 Lê Thánh Tôn  Bến Nghé 

5. Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 42 Chu Mạnh Trinh  Bến Nghé 

6. Công ty Bóng đèn Điện Quang 125 Hàm Nghi 
Nguyễn Thái 

Bình 

7. Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn  9 Nguyễn Công Trứ 
Nguyễn Thái 

Bình 

8. Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM 35 Tôn Đức Thắng Bến Nghé 

9. Công ty TMDVDL Tân Định (Fiditour) 127 – 129 Nguyễn Huệ Bến Nghé 

10. Công ty Truyền hình cáp Saigon Tourist 31 Đinh Công Tráng Tân Định 

11. Công ty Vạn Thịnh Phát 193-203 Trần Hưng Đạo  Cô Giang 

12. Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TPHCM 

(Invesco) 
118 Nguyễn Đình Chiểu 

ĐaKao 

13. Công ty Vinametric 63 Nguyễn Huệ Bến Nghé 

14. Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long 185 Điện Biên Phủ ĐaKao 

 

2. Khối công sở nộp báo cáo đạt chuẩn văn hóa năm 2018 gồm: 94 đơn vị 

2.1. Danh sách 06 đơn vị năm thứ 3 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ trụ sở Phường 

1. Trạm Y tế phường Cô Giang 97 Cô Giang Cô Giang 

2. 
Ban Chỉ huy Quân sự P. Nguyễn Thái Bình 99 Nguyễn Thái Bình 

Nguyễn 

Thái Bình 

3. 
Trạm Y tế phường Nguyễn Thái Bình 160 Nguyễn Công Trứ 

Nguyễn 

Thái Bình 

4. Văn phòng B – Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt 85 Cách Mạng Tháng Bến Thành 
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Nam Tám 

5. Báo Công An thành phố Hồ Chí Minh 110 Nguyễn Du Bến Thành 

6. Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ 79 Trương Định Bến Thành 

 

 

2.2. Danh sách 02 đơn vị năm thứ 4 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ, trụ sở Phường 

1. Trạm Y tế phường Cầu Kho 522 Võ Văn Kiệt Cầu Kho 

2. Khu Quản lý đường thủy nội địa 314 Cô Bắc Cô Giang 

 

2.3. Danh sách 03 đơn vị năm thứ 5 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ, trụ sở Phường 

1. Nhạc viện Thành phố 112 Nguyễn Du Bến Thành 

2. Ban chỉ huy Quân sự p. Đa Kao 11 Nguyễn Văn Giai ĐaKao 

3. Công ty Dược phẩm Bến Thành 63 Ng. Thị Minh Khai Bến Thành 

 

2.4. Danh sách 53 đơn vị năm thứ 6 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ, trụ sở Phường 

1. Câu lạc bộ VH - TDTT Nguyễn Du 116 Nguyễn Du Bến Thành 

2. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM 63 Lý Tự Trọng  Bến Nghé 

3. Tòa án Nhân dân quận 1 6 Lý Tự Trọng Bến Nghé 

4. Sở Kế hoạch Đầu tư TP 32 Lê Thánh Tôn  Bến Nghé 

5. Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh 86 Lê Thánh Tôn  Bến Nghé 

6. 
Công an Quận 1 73 Yersin Cầu Ông 

Lãnh 

7. 
Thi Hành án dân sự quận 1 387 Nguyễn Trãi Nguyễn 

Cư Trinh 

8. Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 2E Nguyễn Thành Ý  ĐaKao 

9. Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM 28 Phùng Khắc Khoan  ĐaKao 

10. Quận ủy quận 1 30 Phùng Khắc Khoan  ĐaKao 

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 35 Phùng Khắc Khoan  ĐaKao 

12. Quận đoàn 1 178 Nguyễn Văn Thủ ĐaKao 

13. Trung tâm Khuyến Nông 43 Đinh Tiên Hoàng ĐaKao 
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14. Ban chỉ huy quân sự quận 1 46 Ng. Đình Chiểu ĐaKao 

15. 
Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - GDTX quận 

1 

112 Ng. Đình Chiểu  ĐaKao 

16. Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 116 Ng. Đình Chiểu  ĐaKao 

17. Chi Cục thuế quận 1 155 Trần Quang Khải  Tân Định 

18. Phân viện Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp 20 Võ Thị Sáu  Tân Định 

19. Đảng ủy khối Bộ Công nghiệp TW tại Tp.HCM 12 lầu 4 Võ Văn Kiệt Nguyễn 

Thái Bình 

20. Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng 3 49 (lầu 3) Pasteur Nguyễn 

Thái Bình 

21. Đội quản lý thị trường 1B 29 Nguyễn An Ninh Bến Thành 

22. Trung tâm TDTT Quận 1 1 Huyền Trân Công chúa Bến Thành 

23. Thư viện khoa học Tổng hợp  69 Lý Tự Trọng  Bến Thành 

24. Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 55 Mạc Đĩnh Chi ĐaKao 

25. Ủy ban Nhân dân Phường Tân Định 227 Trần Quang Khải Tân Định 

26. Công an phường Tân Định 62 Bà Lê Chân Tân Định 

27. Ban Chỉ huy quân sự P. Tân Định 174C T. Quang Khải Tân Định 

28. Ủy ban Nhân dân Phường Đa Kao 58B Ng. Đình Chiểu ĐaKao 

29. Công an phường Đa Kao 170 Nguyễn Văn Thủ ĐaKao 

30. Ủy ban Nhân dân Phường Bến Nghé 29 Ng. Trung Ngạn Bến Nghé 

31. Công an phường Bến Nghé 74 Hồ Tùng Mậu Bến Nghé 

32. Ban Chỉ huy Quân sự p. Bến Nghé 87 Hai Bà Trưng Bến Nghé 

33. Ủy ban Nhân dân Phường Bến Thành  92 Nguyễn Trãi Bến Thành 

34. Công an Phường Bến Thành 16 – 18 Lê Anh Xuân Bến Thành 

35. Ban chỉ huy quân sự phường Bến Thành 34 Thủ Khoa Huân Bến Thành 

36. Ủy ban Nhân dân P. Nguyễn Thái Bình 40-42 Phó Đức Chính Nguyễn 

Thái Bình 

37. Công an p. Nguyễn Thái Bình 149-151 Ký Con Nguyễn 

Thái Bình 

38. 
Ủy ban Nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão 240 Đề Thám Phạm Ngũ 

Lão 

39. Ban Chỉ huy Quân sự P. Phạm Ngũ Lão 262 Đề Thám Phạm Ngũ 

Lão 

40. Công an phường Phạm Ngũ Lão  66-68 Bùi Viện Phạm Ngũ 

Lão 

41. Ủy ban Nhân dân  p. C.Ông Lãnh 54 Nguyễn Thái Học Cầu Ông 

Lãnh 

42. Công an phường Cầu Ông Lãnh 70 Nguyễn Thái Học Cầu Ông 

Lãnh 

43. Ban Chỉ huy Quân sự P. Cầu Ông Lãnh 46 Nguyễn Thái Học Cầu Ông 

Lãnh 
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44. 
Ủy ban Nhân dân P. Nguyễn Cư Trinh 105 Trần Đình Xu Nguyễn 

Cư Trinh 

45. Công an p. Nguyễn Cư Trinh 139 Trần Đình Xu Nguyễn Cư 

Trinh 

46. Ban chỉ huy quân sự P. Nguyễn Cư Trinh 218 Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư 

Trinh 

47. Ủy ban Nhân dân phường Cô Giang 59 Hồ Hảo Hớn Cô Giang 

48. Công an Phường Cô Giang  288 Võ Văn Kiệt Cô Giang 

49. Ban chỉ huy quân sự P. Cô Giang  84/15T Trần Đình Xu Cô Giang 

50. Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kho 612/6 Võ Văn Kiệt Cầu Kho 

51. Công an phường Cầu Kho 447C Trần Hưng Đạo Cầu Kho 

52. Ban chỉ huy quân sự P. Cầu Kho 476 Võ Văn Kiệt Cầu Kho 

53. Phân viện Dệt may tại Tp.Hồ Chí Minh 354/128A Trần Hưng Đạo Cầu Kho 

 

2.5. Danh sách 30 đơn vị năm thứ 7 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ, trụ sở Phường 

1. Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia II 17A Lê Duẩn Bến Nghé 

2. Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị TP 31 Lê Duẩn  Bến Nghé 

3. Ủy ban Nhân dân Quận 1 47 Lê Duẩn  Bến Nghé 

4. Trung tâm Văn hóa Quận 1 6 Mạc Đĩnh Chi Bến Nghé 

5. Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 1 23 Nguyễn Trung Ngạn  Bến Nghé 

6. Hội Cựu chiến binh Quận 1 
148bis Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa  
Bến Thành 

7. Bảo tàng Tp.HCM 114 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bến Thành 

8. Thành đoàn Tp.HCM 01 Phạm Ngọc Thạch  Bến Nghé 

9. Liên đoàn Lao động Quận 1 37 Hàn Thuyên Bến Nghé 

10. Sở Văn hoá và Thể thao 164 Đồng Khởi  Bến Nghé 

11. Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 1 39 Phùng Khắc Khoan ĐaKao 

12. Hội chữ thập đỏ Quận 1 50 Thạch Thị Thanh  Tân Định 

13. Liên đoàn Lao động Tp. HCM 14 Cách Mạng Tháng 8 Bến Thành 

14. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Tp. HCM 33 Hàn Thuyên Bến Nghé 

15. Cục Hải Quan Thành phố 21 Tôn Đức Thắng Bến Nghé 

16. Cục Thống Kê Thành phố 29 Hàn Thuyên Bến Nghé 

17. Đài tiếng nói nhân dân Tp.HCM  03 Nguyễn Đình Chiểu Đakao 
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18. Phòng công chứng số 1 97 Pasteur Bến Nghé 

19. Cơ quan đại diện phía nam Hội Chữ Thập Đỏ 
201 Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Nguyễn 

Cư Trinh 

20. 
TT điều hành chương trình chống ngập nước Tp. 

HCM 
10 Trần Nhật Duật 

Tân Định 

21. Bảo tàng Mỹ thuật 97A Phó Đức Chính 
Nguyễn 

Thái Bình 

22. Trung tâm văn hóa TP HCM 97 NTMK Bến Thành 

23. TT Truyền thông giáo dục Sức khỏe 59B  NTMK  Bến Thành 

24. Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐaKao 

25. Đài khí tượng thuỷ Văn khu vực Nam Bộ 08 Mạc Đĩnh Chi ĐaKao 

26. Trung tâm kiểm nghiệm mỹ phẩm, thuốc 53-55 Lê Thị Riêng Bến Thành 

27. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 
59 Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Bến Thành 

28. Đài truyền hình Thành phố  9 Nguyễn Thị Minh Khai Bến Nghé 

29. Nhà hát kịch Thành phố  30 Trần Hưng Đạo  
Phạm Ngũ 

Lão 

30. Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh  07 Công trường Lam Sơn Bến Nghé 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO  
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